Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
[bookmark: _GoBack]Gói thầu: Mua sắm hàng hóa.
Dự án: Mua sắm giường, bàn ghế, ti vi và thiết bị phòng bộ môn Tin học của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Krông Năng năm 2025
Địa điểm: Xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
Thời gian thực hiện hợp đồng là: 10 ngày. 
* Nhà thầu lưu ý:
 Trường hợp tên, thông số kỹ thuật của hàng hóa dưới đây nếu có kèm theo tên nhà sản xuất hoặc model của sản phẩm hoặc nhãn hiệu, tính tham khảo, không nhằm hạn chế nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Thông số kỹ thuật chỉ mang tính chất tham khảo, nhà thầu có thể chào các loại hình sản phẩm, giải pháp kỹ thuật có tính năng tương đương hoặc tốt hơn.
Thông số kỹ thuật tối thiểu
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	Hạng mục
	Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật

	1
	Giường tầng học sinh
	· Xuất xứ: Hàng gia công và nguyên liệu tại Việt Nam
· Thông số kỹ thuật:
· Vật liệu chính: Sắt hộp, gỗ MDF chống ẩm
· Kích thước (D x R x C): (2.000 x 850 x 1.800) mm. Tầng 01: 350 mm và Tầng 02: 1.150 mm
· Toàn bộ khung giường bằng sắt hộp, chân và các thanh chính bằng sắt hộp (25 x 50 x 1,2) mm, thành và thanh đỡ ráp giường bằng sắt hộp (30 x 30 x 1,2) mm, thang lên bằng sắt hộp (25 x 25 x 1,2) mm. Mỗi giường ở tầng 2 có 04 cây treo màn bằng ống tròn 16 mm, cao 1.200 mm.
· Có bàn viết bằng gỗ Melamine. Có hộc chứa đồ có kích thước (D x R x C): (800 x 300 x 250 ) ở đầu giường
· Toàn bộ sơn dầu 3 nước màu ghi, liên kết đảm bảo vững chắc, ráp giường bằng tấm gỗ công nghiệp dày 17mm.
· Chân giường có nút bịt nhựa.

	2
	Bàn, ghế học sinh 02 chỗ
	· Xuất xứ: Hàng gia công và nguyên liệu tại Việt Nam
· Thông số kỹ thuật:
· Bàn ghế học sinh gồm 01 bàn + 02 ghế
· Bàn học: (D x R x C) mm: (1.200 x 500 x 690) mm
· Ghế ngồi: Mặt ghế ngồi (DxRxC) mm: (410 x 450x 410), tựa lưng cao 820mm
· Bàn khung sắt hộp 25 x 25 x 1,2 mm, mặt bàn gỗ cao su ghép dày 17mm
· Ghế khung sắt hộp 25 x 25 x 1,2 mm, mặt và tựa bằng gỗ cao su ghép dày 17mm, chân ghế có nút bịt nhựa

	3
	Tivi 75 inch
	· Hãng sản xuất: LG hoặc tương đương
· Thông số kỹ thuật:
· Loại tivi: Smart Tivi NanoCell LG AI 4K 75 inch 75NANO80ASA
· Kích cỡ màn hình :75inch
· Độ phân giải: 4k (ultra HD)
· Loại màn hình: Đèn nền : LED nền
· Hệ điều hành : webos 25
· Chất liệu chân đế : Vỏ nhựa lõi kim loại
· Chất liệu viền tivi: Nhựa

	4
	Thiết bị phòng bộ môn Tin học

	4.1
	Bàn, ghế máy tính giáo viên (loại 1 bàn, 1 ghế)
	· Xuất xứ: Hàng gia công và nguyên liệu tại Việt Nam 
· Thông số kỹ thuật:
· Bàn ghế máy tính giáo viên gồm 01 bàn + 01 ghế 
· Bàn máy tính giáo viên :(D x R x C) mm: (1.200 x 600 x 750) mm
· Ghế ngồi: Mặt ghế ngồi (DxRxC) mm: (450 x 450x 450), tựa lưng cao 860mm
· Mặt bàn gỗ MDF chống ẩm dày 17mm,có lỗ đi dây điện, có hộc liền 1 ngăn kéo, 1 cánh mở để đựng đồ,  có kệ để CPU và bàn phím 
1. Ghế khung sắt hộp 25*25*1,2mm, mặt và tựa bằng gỗ cao su ghép dày 17mm, chân ghế có nút bịt nhựa

	4.2
	Bàn, ghế máy tính học sinh (loại 1 bàn, 2 ghế)
	· Xuất xứ: Hàng gia công và nguyên liệu tại Việt Nam 
· Thông số kỹ thuật:
· Bàn ghế máy tính học sinh gồm 01 bàn + 02 ghế 
· Mặt bàn gỗ MDF chống ẩm dày 17mm, có hộc, có kệ để CPU và khay để bàn phím, có lỗ đi dây điện, Kích thước (D x R x C) mm: (1.400 x 600 x 690) mm.
· Ghế khung sắt hộp 25*25*1,2 mm, mặt và tựa bằng gỗ cao su ghép dày 17mm, chân ghế có nút bịt nhựa kích thước: Mặt ghế ngồi (D x R x C): (410 x 450x 410) mm, tựa lưng cao 820 mm

	4.3
	Máy tính giáo viên
	· Nước sản xuất: Việt Nam
· Năm sản xuất: 2025
· Thông số kỹ thuật:
· Bộ vi xử lý: CPU Intel Core i5 12400 (Intel LGA1700 - 6 Core - 12 Thread - Base 2.5Ghz - Turbo 4.4Ghz - Cache 18MB). RAM: 8GB DDR4; 2 x DDR4 DIMM Slots, Max 64GB; Ổ cứng: SSD 256GB ; Mainboard: Intel Chipset H610; Khe cắm mở rộng: - 1 x PCIe x16 Slot ; 1 x PCIe x1 Slot - 3 x M.2 Socket (1 x NVME-M.2,1 x M SATA M.2, 1 X WIFI) Cổng kết nối mặt sau:1 x Display port;2 x HDMI;4 x USB 2.0
· 2 x USB 3.0; Công kết nối mặt trước:1 x Headphone/Microphone;2 x USB 3.2;2 x USB 2.0; 1 x Type C – DC 5v; Kết nối mạng: LAN Gigabit; 
· Vỏ case: Kích thước theo tiêu chuẩn M-ATX, Vỏ sơn tĩnh điện theo tiêu chuẩn. Loa 3w tích hợp trong thân máy tính
· Nguồn: PSU TG550-550W. Đạt tiêu chuẩn an toàn thiết bị công nghệ thông tin theo TCVN 7326-1.
· Bàn phím: giao tiếp USB sử dụng dây chống đứt, công nghệ kháng khuẩn Ag+, tích hợp tổ hợp phím tắt Multimedia, đạt tiêu chuẩn chống va đập IK08 (đồng bộ thương hiệu)
· Chuột: giao tiếp USB sử dụng dây chống đứt, công nghệ kháng khuẩn Ag+, 1600DPI, tuổi thọ 5 triệu lần bấm, đạt tiêu chuẩn chống va đập IK08 (Đồng bộ thương hiệu)
·  Màn hình: Led 21,5" (Kích thước màn hình: 21.5” LED; Tấm nền VA; Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V); Tần số quét 100Hz; Hiển thị màu sắc: 16.7 triệu màu ; Độ phân giải: 1920 x 1080 Full HD; Cổng kết nối: HDMI, VGA). Màn hình hạn chế ánh sáng xanh theo tiêu chuẩn TCVN 13080:2020, IEC/TR 62778:2014, có tính năng reading mode bảo vệ mắt người sử dụng (Đồng bộ thương hiệu).

	4.4
	Máy tính học sinh
	· Nước sản xuất: Việt Nam
· Năm sản xuất: 2025
· Thông số kỹ thuật:
· Bộ vi xử lý: CPU Intel Core i3 12100 (Intel LGA1700 - 4 Core - 8 Thread - Base 3.3Ghz - Turbo 4.3Ghz - Cache 12MB). RAM: 8GB DDR4; 2 x DDR4 DIMM Slots, Max 64GB; Ổ cứng: SSD 256GB ; Mainboard: Intel Chipset H610; Khe cắm mở rộng: - 1 x PCIe x16 Slot ; 1 x PCIe x1 Slot - 3 x M.2 Socket (1 x NVME-M.2,1 x M SATA M.2, 1 X WIFI) Cổng kết nối mặt sau:1 x Display port;2 x HDMI;4 x USB 2.0
· 2 x USB 3.0; Công kết nối mặt trước:1 x Headphone/Microphone;2 x USB 3.2;2 x USB 2.0; 1 x Type C – DC 5v; Kết nối mạng: LAN Gigabit; 
· Vỏ case: Kích thước theo tiêu chuẩn M-ATX, Vỏ sơn tĩnh điện theo tiêu chuẩn. Loa 3w tích hợp trong thân máy tính
· Nguồn: PSU TG550-550W. Đạt tiêu chuẩn an toàn thiết bị công nghệ thông tin theo TCVN 7326-1.
· Bàn phím: giao tiếp USB sử dụng dây chống đứt, công nghệ kháng khuẩn Ag+, tích hợp tổ hợp phím tắt Multimedia, đạt tiêu chuẩn chống va đập IK08 (đồng bộ thương hiệu)
· Chuột: giao tiếp USB sử dụng dây chống đứt, công nghệ kháng khuẩn Ag+, 1600DPI, tuổi thọ 5 triệu lần bấm, đạt tiêu chuẩn chống va đập IK08 (Đồng bộ thương hiệu)
·  Màn hình: Led 21,5" (Kích thước màn hình: 21.5” LED; Tấm nền VA; Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V); Tần số quét 100Hz; Hiển thị màu sắc: 16.7 triệu màu ; Độ phân giải: 1920 x 1080 Full HD; Cổng kết nối: HDMI, VGA). Màn hình hạn chế ánh sáng xanh theo tiêu chuẩn TCVN 13080:2020, IEC/TR 62778:2014, có tính năng reading mode bảo vệ mắt người sử dụng (Đồng bộ thương hiệu).

	4.5
	Vật tư và công lắp đặt phòng máy theo bản vẽ
	Hệ thống vật tư lắp đặt hoàn thiện máy tính
a) Phụ kiện thi công hệ thống mạng Lan, internet:
· Cable Compose UTP CAT6, Chống Nhiễu: 300m
· Đầu nối mạng AMP: 90 cái
· Nẹp nhựa mạng Tiến Phát 5 cm: 10 cây
· Nẹp nhựa mạng Tiến Phát 3 cm: 8 cây
· Nẹp nhựa mạng bán nguyệt Tiến Phát 5 cm: 4 cây
· Switch TPLINK TL-SG1024D, 24 ports 10/100/1000Mbps: 2 cái
· Phụ kiện (đinh vít, tắc kê) hoàn chỉnh cho hệ thống.
· Nhân công hoàn thiện hệ thống cho phòng máy 36 máy tính
b) Phụ kiện thi công hệ thống điện:
· Dây điện chính (2 dây đơn VCMd 4.0 CADIVI): 30m
· Dây điện phụ (dây đôi VCMd 1.5 CADIVI): 30m
· Ổ cắm 3 lỗ 2 chấu Lioa: 41 cái
· CB 25A Sino: 1 cái
· Bộ lưu điện AP2120 Apollo: 01 cái
· Phụ kiện (đinh vít, tắc kê) hoàn chỉnh cho hệ thống.
c) Nhân công hoàn thiện hệ thống cho phòng máy 36 máy tính

	4.6
	Bảng trượt 3 tấm
	· Xuất xứ: Hàng gia công và nguyên liệu tại Việt Nam 
· Thông số kỹ thuật:
· Hệ thống trượt gồm 2 thanh ray: 1 ray trên và 1 ray dưới được làm bằng hợp kim nhôm đúc nguyên khối với thiết kế đặc biệt thanh gọn, chắc chắn, tích hợp giữa hệ trượt và khung bảng tạo thành một kết cấu hoàn chỉnh. Hệ khung trượt và khung nhôm bao quanh bảng được sơn tĩnh điện chống xước màu ghi xám dài 3.6m lắp đua ra bên ngoài màn hình tương tác thông minh (hoặc tivi).
· Khung nhôm chuyên dụng bằng nhôm dày C931mm được sơn tĩnh điện sần màu ghi xám vững trãi, chống xước, chống oxy hóa, siêu bền, kiểu dáng hiện đại. Kích thước tổng thể khung nhôm: 40 x 26 x 1mm.
· Hậu bảng dày 20 mm mặt sau được gia cường bởi 1 lớp thép giúp cho bảng được tăng thêm độ chịu lực, chắc chắn và chống rung tuyệt đối.
· Lớp 1 gồm: 2 bảng từ có dòng kẻ ô ly mờ 5x5cm hoặc ô ly nhỏ cho tiểu học  kích thước 1200x900mm gắn cố định 2 đầu ray trượt.
· Lớp 2 gồm: 2 bảng từ xanh có dòng kẻ ô ly mờ 5x5cm hoặc ô ly nhỏ cho tiểu học kích thước 1200x900mm khung nhôm đồng màu ray, trượt trên ray.
· Cạnh trong của hai bảng trượt dùng nẹp nhôm chuyên dụng giúp hai bảng gần như liền khối khi gặp nhau, giúp giáo viên dễ dàng viết tràn từ bảng này sang bảng kia.
· Con sơn lắp bảng cách tường bằng thép không gỉ, tăng chỉnh được độ dài phù hợp với độ dày của màn hình bên trong, chịu lực tốt.
2. Phần trống để lắp bảng tương tác hoặc tivi là 1,8m ( có thể lắp màn hình 75 inch trở xuống).



1.2. Các yêu cầu khác
Các yêu cầu khác 
a) Yêu cầu về phạm vi cung cấp: theo quy định tại Mục 1 Chương này  
b) Yêu cầu về tiến độ cung cấp: theo quy định tại Mục 1 Chương này 
c) Cam kết: 
· Hàng hóa cung cấp mới 100%, đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 
· Cam kết thu hồi hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất hoặc bị lỗi do quá trình vận chuyển đến nơi cấp hoặc trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng. 
· Bảo hành (đối với hàng hóa có thời gian bảo hành): tối thiểu còn 1/2 bảo hành theo quy định của hãng sản xuất, tính từ thời điểm giao hàng. 
· Hạn dùng (Đối với hàng hóa có hạn dùng): Hạn sử dụng còn tối thiểu còn 1/2 hạn dùng theo quy định của hãng sản xuất, tính từ thời điểm giao hàng. 
· Cam kết có đủ điều kiện kinh doanh hàng hóa như yêu cầu của E-HSMT. 
· Sẵn sàng thay thế hàng hóa khi hết hạn sử dụng và thực hiện thay thế lô sản phẩm khi không đảm bảo sử dụng do lỗi kỹ thuật. 
Kiểm tra và thử nghiệm 
· Kiểm tra đặc tính kỹ thuật (Quy cách) của hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT trước khi nghiệm thu 
- Thử nghiệm: Yêu cầu.
